
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT: LỚP D4 

(4 tuần, từ ngày 29/12/2025 đến ngày 23/01/2026)  

Hoạt động 

Tuần 1 

(từ 29/12/2025- 

02/01/2026) 

Tuần 2 

(Từ 05/1- 9/01/2026) 

Tuần 3 

(Từ 12/01-16/01/2026) 

Tuần 4 

( Từ 19/01-  

23/01/2026) 

Lưu 

ý 

Chủ đề 
Động vật nuôi trong gia 

đình 

Động vật sống dưới 

nước 

Động vật sống trong 

rừng 

Côn trùng, chim 

 
 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

 

- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình  sức khỏe ở nhà và học tập ở lớp của trẻ, để phối kết hợp giữa 

gia đình và nhà trường để chăm sóc cháu một cách tốt hơn. 

- Cô đón trẻ vào lớp: Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định ( Giày dép, mũ.) 

Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần , giới thiệu các góc 

chơi. Nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ. Trò chuyện: 

- Về  tên gọi, đặc điểm,mối quan hệ giữa cấu tạo với môi trường sống, cách kiếm ăn của một số con 

vật nuôi trong gia đình  

-  Về  tên gọi, đặc điểm, mối quan hệ giữa cấu tạo với môi trường sống, cách kiếm ăn của một số con 

vật sống trong rừng 

-  Về  tên gọi, đặc điểm, mối quan hệ giữa cấu tạo với môi trường sống, cách kiếm ăn của một số con 

vật sống dưới nước 

-  Về  tên gọi, đặc điểm, mối quan hệ giữa cấu tạo với môi trường sống, cách kiếm ăn của một số con 

vật côn trùng và con chim 

- Trò chuyện với trẻ về công vịêc của bé buổi sáng 

- Con được bố mẹ đưa đến trường bằng phương tiện gì? 

- Khi ngồi trên xe con ngồi NTN?  

-Khi đi xe máy con phải làm gì? 

-Trò chuyện với trẻ những ngày được nghỉ học muốn sang nhà bạn chơi khi đi đường các con phải quan 

sát xe cộ và đi đúng bên phải của mình. 

- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày,  

- - Hỏi trẻ: Sáng nay bố,  mẹ đưa con đi học bằng PT gì?  

- - Khi ngồi trên xe con ngồi NTN?  
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- Cô gợi ý trẻ đăng kí góc chơi vào các nhóm chơi. 

- Gợi cho trẻ xem các tranh vẽ, sản phẩm nặn về tuần trước. 

- Ổn định lớp và chuẩn bị cho hoạt động trong ngày. 

- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày. 

- Giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi.  

* GD trẻ khi đi trời mưa phải mặc áo mưa, đội mũ, không trú, mưa ở gốc cây. Biết yêu quý công việc 

của bố mẹ và các nghề trong xã hội. 

- Rèn kỹ năng chào hỏi, mời bạn cùng chơi. 

- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi trong lớp: góc xây dựng, góc nấu ăn, góc nghệ thuật…  

- Cho trẻ chia sẻ đồ chơi mình yêu thích. 

TD sáng 

 

+ Hô hấp: Thổi bóng. 

+ Tay: Hai tay đưa ngang.  

+ Bụng: Đứng cúi gập người.  

+ Chân: Bước khuỵu 1 chân. 

+ Bật: Bật tách khép chân. 

Rèn cho trẻ kĩ năng xếp hàng thẳng, đều. 

- Tập kết hợp với nhạc “ Gà trống, mèo con và cón con ”. 

 

Hoạt động 

học 

Thứ 

Hai 

KPKH:: Khám phá  

về các con vật nuôi 

trong gia đình ( con gà, 

con vịt, con, chó, con 

mèo) (5E) 

KPKH: Khám phá  

về các con vật sống 

dưới nước (Con cá, 

con tôm, con cua, con 

ốc) (5E) 

KPKH : Khám phá  

về các con vật sống 

trong rừng( Con voi, 

con hổ, con sư tử, con 

gấu) (5E) 

KPKH: Khám phá về  

về các con các con côn 

trùng (Con ong, con 

bướm, con sâu, con 

chim) (5E) 

 

Thứ 

Ba 

Thể dục 

- VĐCB:   Tung bắt 

bóng với người đối 

diện  

-BTPTC:TKH: Chim 

hòa bình  

Thể dục 

- VĐCB:    Tự đập 

bắt bóng được 4-5 lần 

liên tiếp. 

+ BTPTC: Chú ếch 

con 

Thể dục 

 - VĐCB:    Bò bằng 

bàn tay và bàn chân 

3- 4m  

 Thể dục 

- VĐCB:    Bò trong 

đường dích dắc (3- 4 

điểm dích dắc, cách 
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- T/c: Kéo co 

 Rèn đội hình đội 

ngũ, tư thế đứng và 

xếp hàng cho trẻ. 

+Trò chơi: Cáo ơi 

ngủ à  

- BTPTC: Tập theo 

bài hát: Chú ếch 

con 

- T/c: Cáo và thỏ 

 

nhau 2m) không 

chệch ra ngoài. 

-BTPTC: TKH bài  

Chú ếch con 

- T/C: Thi xem ai 

nhanh  

Thứ 

Tư 

Âm nhạc: Dạy hát:   
Gà trống, mèo con và 

cón con.(TT) 

- Nghe hát: Gà gáy 

- T/C: Tiếng hát 

của ai. 

 

 Âm nhạc: Dạy hát:    

Cá vàng bơi(TT) 

- Nghe hát: Cá tôm 

cua thi tài 

- Trò chơi: Tai ai tinh 

Âm nhạc:  Dạy hát:  

Chú voi con ở bản 

đôn (TT) 

- Nghe hát: Ba em là 

công nhân lái xe. 

- T/C: Tai ai tinh 

Âm nhạc: Dạy hát:   

Con chuồn chuồn 

 - Nghe hát: Chị ong 

nâu và em bé 

- Trò chơi: Tiếng hát 

của ai 

 

Thứ 

Năm 

*LQVT: :  Lập số  4 

+ Trò chơi: 4 con cua 

đá 

 

*  Tạo hình: 

Vẽ đàn cá bơi ( đề tài) 

* Tạo hình: 

Cắt dán các con vật 

sống trong rừng 

 (Đề tài) 

 * Tạo hình: Làm 

con sâu  

 

 

Thứ 

Sáu 

LQVH: Thơ: Mười 

quả trứng tròn 

 LQVH: Truyện:  Cá 

cầu vồng  

LQVH : *Thơ : Gấu 

qua cầu 

   LQVH: Thơ:   Ong 

và bướm 

 

Chơi ngoài 

trời 

Thứ 

Hai 

- HĐCCĐ:  Nhặt lá 

vàng, hoa rụng làm 

bức tranh theo sở 

thích của trẻ. 

- Chơi tự chọn: chơi 

ở góc cát nước 

- HĐCCĐ: Thăm 

quan lớp A5, B5 

- Trò chơi vận động: 

“Mèo đuổi chuột”  

 

- HĐCCĐ: Tìm hiểu 

đồ chơi ngoài sân: 

Bập bênh  

- Chơi tự do theo ý 

thích  

- HĐCCĐ:  Vẽ theo 

ý thích 

- - Chơi tự chọn: chơi 

ở góc  nhà bóng 

 

Thứ 

Ba 

- HĐCCĐ: Quan sát 

thời tiết 

- HĐCCĐ:  Nhặt lá 

vàng làm đồ chơi. 

- HĐCCĐ: Quan sát 

thời tiết 

- HĐCCĐ: Nhặt lá 

vàng làm đồ chơi. 
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- Chơi tự do theo ý 

thích 

- Chơi tự do theo ý 

thích 

- Chơi tự chọn: Chơi 

ở góc nhà bóng 

-  Chơi tự do theo ý 

thích 

Thứ 

Tư 

- HĐCCĐ: Chăm 

sóc vườn rau 

- Chơi tự chọn  
Rèn kỹ năng chơi trò 

chơi vận động , kĩ 

năng quan sát khi 

chơi ngoài trời  

- HĐCCĐ: Quan sát 

thời tiết 

- - Chơi tự do theo ý 

thích 

 

- HĐCCĐ:  Trò chơi 

vận động: Mèo đuổi 

chuột   

- Chơi tự chọn ở góc 

chợ quê  

- HĐCCĐ: QS: Cây 

hoa son môi 

- Chơi tự chọn: Cắp 

cua,  kéo cưa lừa xẻ  

 

Thứ 

Năm 

- HĐCCĐ: TCVĐ:  

Trời nắng trời mưa 

- - Chơi tự chọn: chơi 

ở góc vườn cổ tích. 

 

 

 

- HĐCCĐ: Quan sát 

cây hoa loa kèn 

- Chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng chơi với 

các đồ chơi ngoài 

trời 

- HĐCCĐ: TCVĐ: 

Ai nhanh nhất. 

- Chơi tự chọn: chơi 

ở góc gia đình 

- - Chơi tự chọn 

- HĐCCĐ: TCVĐ:  

Mèo đuổi chuột  

- Chơi tự chọn: chơi 

ở góc chợ quê   

 

 

 

Thứ 

Sáu 

- HĐCCĐ: Vẽ theo ý 

thích 

- Chơi tự chọn đồ 

chơi ngoài trời 

- HĐCCĐ:  Hoạt 

động ở góc thư viện 

 

- Chơi vận động: Cáo 

và thỏ 

- HĐCCĐ:   Hoạt 

động ở góc thư viện 

- Chơi tự chọn đồ chơi 

ngoài trời 

- HĐCCĐ: TCVĐ:   

TCVĐ: Cáo ơi ngủ 

à? 

+ Chơi TCDG : Rồng 

rắn lên mây 

 

Hoạt động 

(Thay thế 

HĐ góc 

Thứ 

Hai 
  

HĐ trải nghiệm: làm 

con vật từ lá cây 
 

 

Thứ 

Năm 

HĐ trải nghiệm: 

Tham quan phòng thể 

dục 

   

 

Chơi hoạt 

động ở góc 

1. Góc xây dựng 

- Xây dựng trang trại chăn nuôi.(T1) 
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- Vườn cây, ao cá (T2) 

- Vườn bách thú (T3),(T4) 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết phối hợp sử dụng các khối gạch, khối lắp ghép để xây dựng công trình: Xây dựng trang trại 

chăn nuôi, vườn cây, ao cá, vườn bách thú  

- Biết phân công nhiệm vụ: kiến trúc sư, thợ xây, chú lái xe chở vật liệu… 

- Biết tạo bố cục hài hòa cho công trình. 

- Rèn cho trẻ tính đoàn kết, không tranh giành, biết giúp đỡ bạn. 

- Biết thu dọn, cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

b) Chuẩn bị 

- Gạch nhựa, khối gỗ, khối lắp ghép. 

- Cây xanh, hoa, hàng rào, con vật trang trí. 

c) Cách chơi 

- Cho trẻ nhận vai chơi: 1 bạn kiến trúc sư, 2 bạn lái xe chở vật liệu, các bạn khác làm công nhân xây 

dựng. 

- Cùng nhau trao đổi để xây dựng công trình theo ý tưởng. 

- Hoàn thiện công trình và trưng bày. 

2. Góc phân vai 

(T1): Bán hàng 

(T2): Cửa hàng hải sản 

(T3), (T4): Bác sỹ thú y. 

a) Mục đích, yêu cầu 

Trẻ biết nhập vai, thể hiện lời nói, hành động phù hợp vai chơi. 

Rèn kỹ năng giao tiếp, ứng xử lễ phép, thân thiện. 

Biết hợp tác, chia sẻ với bạn trong khi chơi. 

b) Chuẩn bị 

Các con vật, quầy hàng… 

Đồ chơi mô phỏng: dụng cụ bác sỹ 

c) Cách chơi 
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- Trẻ phân công vai: người bán hàng - người mua hàng, bác sỹ khám bệnh cho các con vật 

- Thể hiện tình huống: người bán hàng mời chào, người mua lựa chọn, bác sỹ khám bệnh cho các con 

vật   

 3. Góc học tập – sách 

(T1,2): Xem tranh ảnh về chủ đề  

(T3): Làm quen chữ cái. 

(4):  Sưu tầm tranh ảnh, phân loại các con vật theo dấu hiệu khác nhau 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết quan sát tranh ảnh, nói được tên, hoạt động trong tranh. 

- Làm quen với chữ cái đơn giản, rèn kỹ năng nhận biết chữ. 

- Biết giữ gìn sách, tranh. 

b) Chuẩn bị 

- Tranh ảnh về trường, lớp, hoạt động vui chơi, học tập. 

- Bộ chữ cái, bảng chữ. 

- Giá sách, góc yên tĩnh. 

c) Cách chơi 

- Trẻ xem tranh, thảo luận về hoạt động trong tranh. 

- Chơi ghép chữ, tìm chữ cái quen thuộc. 

- Trao đổi, đọc cho bạn nghe. 

4. Góc tạo hình 

(T1): Vẽ các con vật nuôi trong gia đình 

(T2): Làm anbum về chủ đề . 

(T3): Vẽ các con vật theo ý thích                                                                                                                    

(T4): Vẽ các con côn trùng và con chim  

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết vẽ các con vật 

- Trẻ biết sử dụng bút màu, giấy, keo… để tạo sản phẩm nghệ thuật. 

- Rèn kỹ năng sáng tạo, khéo léo, phối hợp màu sắc. 

- Phát triển óc thẩm mỹ, yêu thích cái đẹp. 
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- Biết giữ gìn, trưng bày sản phẩm. 

b) Chuẩn bị 

- Bút màu, giấy A4, kéo,keo dán, tranh, ảnh. 

- Giấy màu. 

c) Cách chơi 

- Trẻ chọn đề tài: vẽ, tô màu, trang trí. 

- Thực hiện sản phẩm cá nhân hoặc nhóm. 

- Cùng nhau nhận xét, trưng bày sản phẩm. 

5. Góc khám phá 

 (T1): Khám phá thức ăn của các con vật. 

(T2): Thí nghiệm: Sự kỳ diệu của  nước bắp cải tím. 

(T3):  Khám phá thức ăn của các con vật  

(T4): Quan sát sự khác nhau giữa cánh hoa son môi - cánh hoa loa kèm 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết quan sát, so sánh, nêu nhận xét về thức ăn của các con vật 

- Bước đầu hình thành tư duy khoa học, biết đặt câu hỏi và suy luận đơn giản. 

- Trẻ có kỹ năng làm thí nghiệm đơn giản quan sát sự thay đổi. 

- Rèn kỹ năng hợp tác nhóm, chia sẻ kết quả khám phá. 

b) Chuẩn bị 

- Một số thức ăn (gạo, thóc, rau, cỏ…). 

- Một số đồ dùng (nước bắp cải tím, baking soda, thìa nhỏ, dấm, xà phòng  …). 

- Các loại cánh hoa. 

c) Cách chơi 

- Trẻ quan sát, so sánh các đồ dùng, sự vật. 

- Thực hiện thí nghiệm nhỏ: cho nước bắp cải tím vào cốc cho nước dấm, quan sát sự biến đổi của 

nước. 

- Trẻ trao đổi, nêu kết quả khám phá với cô và các bạn. 

6. Góc âm nhạc 

(T1): Hát và vận động theo các bài hát về chủ đề. 
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(T2): Gõ đệm theo nhạc bằng các nhạc cụ gõ (trống lắc, phách tre, xắc xô…). 

(T3): Nghe và đoán tên bài hát qua giai điệu quen thuộc. 

(T4): Biểu diễn văn nghệ: đơn ca, song ca, múa minh họa bài hát về chủ đề. 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca một số bài hát về chủ đề. 

- Trẻ biết sử dụng nhạc cụ gõ để gõ đệm theo tiết tấu bài hát. 

- Rèn kỹ năng lắng nghe, phân biệt giai điệu quen thuộc, mạnh dạn thể hiện trước tập thể. 

- Giáo dục trẻ yêu quý trường lớp, cô giáo, bạn bè. 

b) Chuẩn bị 

- Máy nghe nhạc, ti vi, loa đài. 

- Một số nhạc cụ gõ: trống, phách, xắc xô, song loan… 

- Trang phục múa, băng rôn, khăn quàng nhỏ để trẻ biểu diễn. 

c) Cách chơi 

- Trẻ cùng hát và vận động theo các bài hát đã học. 

- Sử dụng nhạc cụ gõ để gõ đệm theo tiết tấu bài hát. 

- Nghe nhạc đoán tên bài hát quen thuộc. 

- Các nhóm, cá nhân đăng ký biểu diễn: hát đơn ca, song ca hoặc múa minh họa. 

- Trẻ cùng nhận xét, cổ vũ cho các bạn biểu diễn. 

7. Góc thiên nhiên 

(T1): Chăm sóc cây xanh của lớp. 

(T2): Trồng cây trong chậu nhỏ, Chăm sóc cây xanh của lớp 

(T3): Tưới cây, chăm sóc cây xanh của lớp  

(T4): Nhặt lá khô, lau lá cây. 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết quan sát, nhận biết tên gọi, đặc điểm một số cây xanh, hoa. 

- Rèn kỹ năng chăm sóc cây: tưới nước, lau lá, nhặt cỏ, nhặt lá khô. 

- Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường. 

- Trẻ biết chia việc khi cùng chăm sóc cây, chơi đoàn kết. 

b) Chuẩn bị 
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- Cây cảnh, chậu hoa trong lớp và ngoài sân trường. 

- Bình tưới nhỏ, khăn lau lá, giỏ nhặt lá khô. 

c) Cách chơi 

- Trẻ nhận nhiệm vụ: bạn tưới cây, bạn nhặt lá khô, bạn lau lá. 

- Cùng nhau thực hiện chăm sóc cây xanh. 

- Sau khi chơi, cất dụng cụ đúng nơi quy định. 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn, tự xúc ăn. 

Rèn trẻ chải răng sau ăn, cất gọn đồ cá nhân. 

Tập trẻ tự gấp chăn gối sau khi ngủ. 

Hướng dẫn trẻ chia sẻ bánh kẹo, đồ chơi lễ hội. 

 

Chơi hoạt 

động theo 

ý thích 

Thứ 

Hai 

- Làm quen với tiếng 

anh : làm quen với 

các từ: con chó con 

mèo, con gà 

- Chơi tự chọn ở các  

 

Làm bài trong vở 

LQVT qua hình vẽ: 

So sánh số lượng 

trong phạm vi 4 

- Chơi tự chọn các 

góc 

- Lµm quen tiÕng 

anh: làm quen với 

các từ: con voi, con 

khỉ, sư tử 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

Làm sách bé làm 

quen với chữ cái: k 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

 

Thứ 

Ba 

- Nghe đọc thơ:  

Rong và cá 

 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

- Làm bài trong vở tạo 

hình: Vẽ tô màu con 

bướm 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

 - Làm quen chữ cái 

bài trong vở LQCC: i 

-Chơi tự chọn ở các 

góc. 

- Làm bài trong vở 

Tạo hình: Bé vẽ , xé 

dán theo chủ đề bé tự 

chọ 

-Chơi tự chọn ở các 

góc. 

 

Thứ 

Tư 

- Tô màu vở tạo 

hình : Vẽ tô màu con 

mèo 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

 

- Tập tô chữ cái: h 

trong vở LQCC. 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

 

 

-Làm bài trong vở 

Tạo hình: Cắt, dán 

con vật sống dưới 

nước 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

 - Trò chuyện cùng trẻ 

về   bỏ rác đúng nơi 

qui định 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 
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Thứ 

Năm 

Làm bài trong vở 

LQVT qua hình vẽ: 

Số lượng 4 

- Chơi tự chọn ở các 

góc  

-Làm quen với tin 

học : Chơi trò chơi 

tìm chữ h, i, k 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

 

-Làm bài trong vở 

LQVT qua hình vẽ: 

Tách thành 2 nhóm 

trong phạm vi 4 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

Làm quen với tin 

học : Chơi trò chơi ô 

cửa bí mật 

Vẽ theo ý thích. 

- Chơi tự chọn ở các 

góc  

 

Thứ 

Sáu 

Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ hát các bài hát chủ đề: Thế giới động vật, nêu gương bé 

ngoan 

- Chơi tự chọn ở các góc 

 


